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  TÒA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 HUYỆN CHỢ MỚI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 TỈNH AN GIANG 

 

Bản án số: 158/2018/HNGĐ-ST 

Ngày: 05-9-2018. 

V/v tranh chấp “Ly hôn” 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CHỢ MỚI,TỈNH AN GIANG 

           Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:  

- Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Dương Ngọc Trang. 

- Các Hội thẩm nhân dân:  

1.  ng Hu nh Tấn  hoa;  

2.  ng Tr n Thanh  ang. 

 Thư ký phiên tòa:  ng  h m V n Dương  à Thư  ý Tòa án nhân dân 

huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. 

- Đ i diện Viện  i m sát nhân dân huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang  h ng 

tham gia phiên tòa. 

Ngày 05 tháng 9 n m 2018 t i trụ sở Tòa án  nhân dân huyện Chợ Mới 

xét xử sơ thẩm c ng  hai vụ án thụ  ý số: 334/2018/TL T- HNGĐ ngày 08  

tháng 5 n m 2018 về việc tranh chấp: “Ly h n” theo Quyết định đưa vụ án ra xét 

xử số: 157/2018/QĐ T-HNGĐ ngày 23 tháng 7 n m 2018 và Quyết định ho n 

phiên tòa số: 199/2018/QĐ T-HNGĐ ngày 21 tháng 8 n m 2018 giữa các 

đương sự:  

 1. Nguyên đơn: Chị Hu nh Thị Ngọc M–  inh n m 1996 (Có mặt). 

    Địa chỉ:  ố nhà 232A, ấp T, thị trấn C, huyện C, tỉnh An Giang. 

  2. Bị đơn: Anh Nguyễn Minh N –  inh n m 1988 (Vắng mặt). 

   Địa chỉ:  ố 37A tổ 01 ấp Th, thị trấn C, huyện C, tỉnh An Giang. 

    3.Người có quyền  ợi, nghĩa vụ  iên quan: 

   Bà  h m Thị N –  inh n m 1953 (Vắng mặt).  

  Địa chỉ:  ố 37A tổ 01 ấp Th, thị trấn C, huyện C, tỉnh An Giang.    

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

  Trong đơn  hởi  iện ngày 12.4.2018, các  ời  hai trong quá trình giải 

quyết vụ án và t i phiên tòa nguyên đơn chị Hu nh Thị Ngọc M trình bày: Chị 

và anh Nguyễn Minh N cưới nhau vào tháng 5 n m 2017 có đ ng  ý  ết h n, 

hôn nhân do M mối và được cha mẹ quyết định. Vợ chồng sống h nh được 

 hoảng 5 tháng thì phát sinh mâu thuẫn nguyên nhân  à do chồng nghe  ời bên 
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chồng,  h ng quan tâm đến vợ nên chị về nhà cha mẹ ruột sống và  y thân 

 hoảng 9 tháng nay. Nay tình cảm  h ng còn chị yêu c u  y h n với anh 

Nguyễn Minh N. 

 Về quan hệ con chung: Vợ chồng có 01 con chung Nguyễn Thị Ngọc V – 

sinh ngày 19/02/2018 hiện nay chị đang ch m sóc nu i dư ng.  au  hi  y h n 

chị yêu c u được tiếp tục nu i con chung, yêu c u chồng cấp dư ng nu i con 

theo quy định của pháp  uật.  

Về quan hệ tài sản chung: L c cưới cha mẹ chồng có cho vợ chồng 20 chỉ 

vàng 24 ara (9999), sau  hi cưới chị có đưa cho mẹ chồng  à  h m Thị N giữ 

dùm việc đưa vàng  h ng có  àm giấy tờ, chỉ có gia đình bên chồng biết người 

ngoài  h ng ai biết, sau đó mẹ chồng có đưa cho chồng 05 chỉ bán đ  trả nợ, 

hiện nay còn   i 15 chỉ vàng 24 ara (9999), sau  hi  y h n chị yêu c u mẹ chồng 

trả   i cho vợ chồng 15 chỉ vàng 24 ara (9999) và chị yêu c u được chia 7,5 chỉ 

vàng 24kara (9999).  

T i biên bản  h ng hòa giải được ngày 17.7.2018 chị M r t một ph n yêu 

c u về việc chia tài sản,  h ng yêu c u bà  h m Thị Nhấn phải trả   i cho chị 15 

chỉ vàng 24   o i 9999 đ  vợ chồng ph n chia.  

* Về nợ chung:  h ng có            

 Tòa án đ  th ng báo thụ  ý và triệu tập hợp  ệ anh N đến Tòa án đ  tham 

gia phiên hòa giải nhưng anh vắng mặt và cũng  h ng gởi ý  iến cho Tòa án 

xem xét. Do đó Tòa án  h ng tiến hành hòa giải được vụ án.  

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi Nên cứu các tài  iệu có trong hồ sơ vụ án và thẩm tra t i phiên 

tòa, Hội đồng xét xử nhận định:   

 [1] Chị Hu nh Thị Ngọc M xin  y h n với anh Nguyễn Minh N có nơi cư 

tr  ấp Th, thị trấn C, huyện C, tỉnh An Giang, Tòa án nhân dân huyện Chợ Mới 

thụ  ý giải quyết  à đ ng theo quy định t i điều 28, 35, 39 của Bộ  uật Tố tụng 

dân sự n m 2015. 

[2] Anh Nguyễn Minh N đ  được Tòa án triệu tập hợp  ệ hai   n đ  tham 

gia phiên tòa nhưng vắng mặt. C n cứ Điều 227 của Bộ  uật Tố tụng dân sự n m 

2015, Tòa án tiến hành xét xử vắng mặt anh N. 

[3] Chị M và anh N do người M mối dẫn đến  ết h n vào n m 2017, có 

đ ng  ý  ết h n, chung sống được 5 tháng thì phát sinh mâu thuẩn,  h ng còn 

chung sống đến nay. Chị M xin  y h n, Tòa án án hòa giải nhiều   n chị cương 

quyết  y h n. Tòa án đ  th ng báo thụ  ý và triệu tập hợp  ệ anh  N nhiều   n 

nhưng anh  h ng đến và cũng  h ng gửi ý  iến cho Tòa án xem xét, xét thấy 

anh chị chung sống h nh ph c thời gian ngắn thì chị  y thân đến nay, chứng t  

mâu thuẫn giữa anh, chị đ  tr m trọng, đời sống chung  h ng th   éo dài, mục 

đ ch h n nhân  h ng đ t được, chị M xin  y h n với anh N, c n cứ Điều 56 Luật 

h n nhân và gia đình “  hi vợ hoặc chồng xin  y h n mà hòa giải t i Tòa án 

 h ng thành thì Tòa án giải quyết cho  y h n ” do đó Hội đồng xét xử chấp 

nhận yêu c u của chị M.  
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   [4] Về con chung: Có 01 con chung Nguyễn Thị Ngọc V, sinh ngày 

19.02.2018 hiện nay sống chung với chị M.  ét thấy t   hi anh chị  h ng còn 

chung sống cháu Vy sống với chị M, cuộc sống ổn định, cháu phát tri n bình 

thường về th  chất và tinh th n. C n cứ  hoản 2 Điều 81 Luật H n nhân và Gia 

đình n m 2014 “ Vợ, chồng th a thuận về người trực tiếp nu i con, nghĩa vụ, 

quyền của m i bên sau  hi  y h n đối với con; trường hợp  h ng th a thuận 

được thì Tòa án quyết định giao con cho một bên trực tiếp nu i c n cứ vào 

quyền  ợi về mọi mặt của con  ”, anh N cũng  h ng có ý  iến về việc nu i con 

nên Hội đồng xét xử chấp nhận yêu c u của chị M, giao chị tiếp tục nu i dư ng 

con chung. 

    [5] Chị M nuôi con và có yêu c u anh N cấp dư ng nu i con, xét thấy 

yêu c u của chị  à ch nh đáng, c n cứ  hoản 2 Điều 82 Luật H n nhân gia đình “ 

Cha, mẹ  h ng trực tiếp nu i con có nghĩa vụ cấp dư ng cho con ”, Hội đồng 

xét xử buộc anh N phải cấp dư ng nu i con m i tháng số tiền 700.000đ      t  

tháng 9 n m 2018 cho đến  hi con chung thành niên và có  hả n ng  ao động 

được.     

             [6] Về tài sản chung: T i đơn  hởi  iện chị M có yêu c u bà Nhấn phải 

trả   i 15 chỉ vàng 24   o i 9999 đ  vợ chồng phân chia, Tòa án đ  thụ  ý yêu 

c u của chị và đưa bà  h m Thị Nhấn tham gia tố tụng, nay chị r t yêu c u chia 

tài sản nên Hội đồng xét xử Đình chỉ yêu c u của chị và  h ng c n thiết phải 

triệu tập bà Nhấn. 

   [7] Về nợ chung: Ghi nhận chị M trình bày  à  h ng có. Nhưng sau  hi 

bản án  y h n có hiệu  ực pháp  uật, nếu có nguyên đơn  hởi  iện xuất trình 

chứng cứ chứng minh nợ chung của vợ chồng trong thời    h n nhân thì anh chị 

vẫn phải  iên đới chịu trách nhiệm với tư cách đồng bị đơn trong vụ án dân sự 

khác. 

            Về án ph  h n nhân sơ thẩm: C n cứ vào Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 n m 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc 

Hội về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản  ý và sử dụng án ph  và  ệ ph  Tòa 

án; chị Hu nh Thị Ngọc M và anh Nguyễn Minh N phải chịu án ph  theo quy 

định của pháp  uật. 

            Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH : 

C n cứ Điều 56, 81, 82, 83, 84 Luật h n nhân và gia đình 2014; 

C n cứ Điều 28, 35, 39, 144, 147, 227, 273 Bộ  uật tố tụng dân sự n m 

2015; 

 C n cứ vào Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 n m 

2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản  ý 

và sử dụng án ph  và  ệ ph  Tòa án. 

Xử:  

1- Về h n nhân: Chị Hu nh Thị Ngọc M được  y h n với anh Nguyễn 

Minh N. 

2- Về con chung: Chị Hu nh Thị Ngọc M được tiếp tục tr ng nom, ch m 

sóc, nu i dư ng, giáo dục cháu Nguyễn Thị Ngọc V, sinh ngày 19.02.2018.  

Anh Nguyễn Minh N phải cấp dư ng nu i con m i tháng số tiền 700.000đ (Bảy 
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tr m ngàn đồng),    t  tháng  9 n m 2018 đến  hi con chung thành niên và có 

 hả n ng  ao động được. 

Chị Hu nh Thị Ngọc M cùng các thành viên gia đình (nếu có)  h ng được 

cản trở anh N trong việc th m nom, ch m sóc, nu i dư ng, giáo dục con. 

 Vì  ợi  ch của con chung,  hi c n thiết một hoặc cả hai bên có quyền yêu 

c u Tòa án thay đổi việc nu i con hay mức cấp dư ng nu i con. 

3- Về tài sản: Đình chỉ yêu c u của chị Hu nh Thị Ngọc M đối với bà 

 h m Thị Nhấn về việc đòi   i số vàng 15 chỉ 24   o i 9999 đ  vợ chồng ph n 

chia.  

4- Về án ph :    

Chị Hu nh Thị Ngọc M phải chịu án ph  h n nhân sơ thẩm 300.000 đồng 

(Ba tr m ngàn đồng) được tr  vào số tiền t m ứng án ph  956.000 đồng (Ch n 

tr m n m mươi sáu ngàn đồng) chị M đ  nộp theo biên  ai số 0019599 ngày 

08.5.2018 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chợ Mới. Chị M được nhận   i 

656.000đ ( áu tr m n m mươi sáu ngàn đồng). 

Anh Nguyễn Minh N phải chịu án ph  cấp dư ng nu i con 300.000đ (Ba 

tr m ngàn đồng.) 

Các đương sự có mặt t i phiên tòa được quyền  háng cáo trong h n 15 

ngày    t  ngày tuyên án. Đương sự vắng mặt t i phiên tòa tòa được quyền 

 háng cáo trong h n 15 ngày    t  ngày được tống đ t hợp  ệ bản án. 

           Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định t i Điều 2 

Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành 

án dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu c u thi hành án, tự nguyện 

thi hành án hoặc bị cư ng chế thi hành án theo quy định t i các điều 6, 7 và 9 

Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định t i 

Điều 30 Luật thi hành án dân sự./.                                       

                                                                       

         Nơi nhận:                                                    TM . HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

-TAND tỉnh An Giang;                              THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

-VKSND huyện Chợ Mới; 

-Chi cục THAD  huyện Chợ Mới; 

-UBND TT C, huyện C. 

-Các đương sự; 

-Lưu. 

                                                                             Dƣơng Ngọc Trang 
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     HỘI THẨM NHÂN DÂN         THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA  

 

 

 

 

H  nh T n  hoa – Tr n Thanh Sang                 Dƣơng Ngọc Trang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

 

 

 

 

          Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

  

C n cứ  hoản 1 Điều 9,  hoản 2 Điều 53, Điều 81, 82, 83, 84 Luật h n 

nhân và gia đình 2014; Điều 28, 35, 39, 144, 147, 273 Bộ  uật tố tụng dân sự 

được sửa đổi bổ sung n m 2015;  háp  ệnh số 10/2009/ L – UBTVQH 12 ngày 

27.02.2009 của Uỷ ban thường vụ Quốc Hội về án ph ,  ệ ph  Toà án. 

Xử:  

- Về quan hệ h n nhân:  h ng c ng nhận chị Lê Thị Màng và anh 

Dƣơng T n Dƣơng  à vợ chồng.    

- Về quan hệ con chung: Chị Lê Thị Màng được tiếp tục tr ng nom, 

ch m sóc, nu i dư ng, giáo dục con chung tên Dƣơng Lê Thảo Vy, sinh ngày 

24.12.2011; anh Dƣơng T n Dƣơng  h ng phải cấp dư ng nu i con. 

Anh Dƣơng T n Dƣơng  h ng trực tiếp nu i con chung nhưng có quyền 

tới  ui th m nom con chung,  h ng ai được ng n cản anh thực hiện quyền này.  

 Vì  ợi  ch của con chung,  hi c n thiết một hoặc cả hai bên có quyền yêu 

c u Tòa án thay đổi việc nu i con hay việc cấp dư ng nu i con. 

- Về quan hệ tài sản chung:  h ng có. 

- Về nợ chung: Ghi nhận chị Lê Thị Màng trình bày  à  h ng có. Nhưng 

sau  hi bản án  y h n có hiệu  ực pháp  uật, nếu có nguyên đơn  hởi  iện xuất 

trình chứng cứ chứng minh nợ chung của vợ chồng trong thời    h n nhân thì 

anh chị vẫn phải  iên đới chịu trách nhiệm với tư cách đồng bị đơn trong vụ án 

dân sự  hác.  

- Về án ph :   

Chị Lê Thị Màng phải chịu án ph  h n nhân sơ thẩm 200.000 đồng (Hai 

tr m ngàn đồng) được  hấu tr  vào số tiền t m ứng án ph  200.000 đồng (Hai 

tr m ngàn đồng) theo biên  ai số 0004911 ngày 22.12.2016 của Chi cục Thi hành 

án dân sự huyện Chợ Mới. 
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 Các đương sự có mặt t i phiên tòa được quyền  háng cáo trong h n 15 

ngày    t  ngày tuyên án. Đương sự vắng mặt t i phiên tòa có quyền  háng cáo 

trong h n 15 ngày    t  ngày được tống đ t hợp  ệ bản án. 

  Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định t i Điều 2 

Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành 

án dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu c u thi hành án, tự nguyện 

thi hành án hoặc bị cư ng chế thi hành án theo quy định t i các điều 6, 7 và 9 

Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định t i 

Điều 30 Luật thi hành án dân sự./.           

        

         Nơi nhận:                                              TM . HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ 

THẨM 

-TAND tỉnh An Giang;                                   THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN 

TÒA 

-V  ND huyện Chợ Mới; 

-Chi cục THAD  huyện Chợ Mới; 

-Các đương sự; 

-Lưu.                                                      

 

                                                                               Dƣơng Ngọc Trang 
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HỘI THẨM NHÂN DÂN                          THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN 

TÒA  

 

 

 

 

 

Hoàng Thị Thiện Lai    – Trƣơng Phƣớc Công                   Dƣơng Ngọc 

Trang 
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         Nơi nhận:                                              TM . HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ 

THẨM 

-TAND tỉnh An Giang;                               THẨM PHÁN – CHỦ TỌA 

PHIÊN TÒA 

-V  ND huyện Chợ Mới; 

-Chi cục THAD  huyện Chợ Mới; 

-UBND x  Long Điền B; 

-Các đương sự; 

-Lưu.                                                      

                                                                             Dƣơng Ngọc Trang 
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Dƣơng Ngọc Trang 

HỘI THẨM NHÂN DÂN           THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA  
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         L  V n Thao – Hoàng Thị Tiện Lai                           Dƣơng Ngọc 

Trang 
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 13 

 

         Nơi nhận:                                                TM . HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ 

THẨM 

-TAND tỉnh An Giang;                                    THẨM PHÁN – CHỦ TỌA 

PHIÊN TÒA 

-VKSND huyện Chợ Mới; 

-Chi cục THAD  huyện Chợ Mới; 

-Các đương sự; 

-Lưu.  

                                                                                

                                                                                              Võ V n Vũ 
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                        HỘI THẨM NHÂN DÂN               THẨM PHÁN - CHỦ TỌA 

PHIÊN TÒA  

 

 

                                                                             

 

 

   

                 Võ V n Vũ 
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         Nơi nhận:                                                TM . HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ 

THẨM 

-TAND tỉnh An Giang;                                    THẨM PHÁN – CHỦ TỌA 

PHIÊN TÒA 

-V  ND huyện Chợ Mới; 

-Chi cục THAD  huyện Chợ Mới; 

-Các đương sự; 

-Lưu.  

                                                                                

                                                                                          Đặng V n  iệt 
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                        HỘI THẨM NHÂN DÂN               THẨM PHÁN - CHỦ TỌA 

PHIÊN TÒA  

 

 

                                                                             

 

 

   

     L  V n Thao     Phan Thị Nga            Đặng V n  iệt 
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         Nơi nhận:                                                TM . HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ 

THẨM 

-TAND tỉnh An Giang;                                              THẨM PHÁN – CHỦ TỌA 

PHIÊN TÒA 

-V  ND huyện Chợ Mới; 

-Chi cục THAD  huyện Chợ Mới; 

-Các đương sự; 

-Lưu.  

                                                                                

                                                                                          Đặng V n  iệt 
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                        HỘI THẨM NHÂN DÂN               THẨM PHÁN - CHỦ TỌA 

PHIÊN TÒA  

 

 

                                                                             

 

 

   

     L  V n Thao     Đặng Thị  im X yến            Đặng V n  iệt 
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Nơi nhận:                                                          TM . HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ 

THẨM 

-TAND tỉnh An Giang;                                              THẨM PHÁN – CHỦ TỌA 

PHIÊN TÒA 

-V  ND huyện Chợ Mới; 

-Chi cục THAD  huyện Chợ Mới; 

-Các đương sự; 

-Lưu.  

                                                                                

                                                                                       Tr n Hoàng Vũ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hướng dẫn sử dụng mẫu bản án sơ thẩm:. 

Mẫu bản án sơ thẩm  èm theo bản hướng dẫn này được so n thảo theo tinh th n 

quy định t i Điều 238 của Bó  uật tố tụng dân sự. Mẫu bản án sơ thẩm  èm theo 

hướng dân này được sở dụng cho tất cả các Toà án  hi xét xử sơ thẩm các tranh 

chấp về dân sự. h n nhân và gia đình,  inh doanh. thýõng m i,  ao ðộng. Tuy 

nhiên. c n  ýu ý  à việc ghi số,  ý hiệu và tr ch yếu trong bản án sơ thẩm phải 

thực hiện theo đ ng hướng dẫn t i mục 2  h n 1 Nghị quyết số 01/2005/NQ-

HĐT  ngày 31/3/2005 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao. 

 au đây  à những hướng dẫn cụ th  đ việc sử dụng mẫu bản án sơ thẩm  èm 

theo:  

( ) Nếu  à Toà án nhân dân huyện. quận, thị x . thành phố thuộc tỉnh thì ghi rõ 

tên Toì án nhân d n huyện. quận. thị x . thành phố thuộc t nh. thành phố trực 
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thuộc trung ương nào (v  dụ: Toà án nhân dân huyện T  Liêm thành phố Hà 

Nội); nếu  à Toà án nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương thì ghi Toà 

án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (v  dụ: Toà án à dân tỉnh Hà Tây). 

(2)   thứ nhất ghi số bản án.   thứ hai ghi n m ra bản án theo đ ng tinh th n 

hướng dẫn của Ch nh phủ về cách ghi số v n bản,   thứ ba ghi  ý hiệu  o i bản 

án theo hướng dẫn t i mục 2  h n I Nghị quyết số 01/2005/NQ- HĐT  ngày 

31/3/2005 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao (v  dụ: Nếu  à bản 

án giải quyết tranh chấp về h n nhân và gia đình n m 2005 có số 108 thì ghi: 

 ố.  08/2005/HNGĐ-ST). 

(3) Ghi ngày. tháng, n m tuyên án  h ng phân biệt vụ án được xét xử sơ thẩm 

và  ết th c trong một ngày hay được xét xử sơ thẩm trong nhiều ngày. 

(4) Ghi đ ng theo việc ghi tr ch yếu được hướng dẫn t i mục 2  h n I Nghị 

quyết số 01/2005/NQ-HĐT  ngày 31/3/2005 của Hội đồng Thẩm phán Toà án 

nhân dân tối cao. 

(5) Ghi như hướng dẫn t i đi m ( ). 

(6) Nếu Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm ba người. thì chỉ đủ họ và tên của Thẩm 

phán Chủ to  phiên toà, b  dòng ’Thẩm phán...", đối với Hội thẩm nhân dân chỉ 

ghì họ và tên của hai Hội thẩm nhân dân; nếu Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có 

n m người, thì ghi họ và tên của Thẩm phán - Chủ to  phiên  oà, họ và tên của 

Thẩm phán, họ và tên của cả ba Hội thẩm nhân dân. C n ch  ý  à  h ng ghi 

chức vụ của Thẩm phán; chức vụ, nghề Nệp của Hội thẩm nhân dân. 

(7) Ghi họ tên của Thư  ý Tòa án ghi biên bản phiên toà và tên của Toà án, nơi 

Thư  ý Toà án c ng tác như hướng dẫn t i đi m (1) . 

(8) Nếu có Viện  i m sát nhân d n tham gia phiên toà thì ghi như hướng dẫn   i 

đi m ( ) song đổi các chữ "Toà án nhân dân" thành "Viện  i m sát nhân dân". 

(9) Trong trường hợp vụ án được xét xử và  ết th c trong một ngày thì b  hai 

chữ ’Trong các" (v  dụ: Ngây 15 tháng 3 n m 2005 t i...). 

Trong trường hợp vụ án được xét xử trong hai ngày trở  ên, nếu số ngày tương 

đối  t thì có th  ghi đủ số ngày (v  dụ: Trong các ngày 3, 4 và 5 tháng 3...);nếu số 

ngày nhiều  iền nhau thì ghi t  ngày đến ngày (v  dụ: Trong các ngày t  ngày 7 

đến 1 1 tháng 3 n m ....);nếu  hác tháng mà xét xử  iên tục thì ghi t  ngày... 

tháng... đến ngây... tháng... (v  dụ: Trong các ngày t  ngày 28-2 đến ngày 02-3 

n m...), nếu  h ng xét xở  iên tục thì ghi các ngày của t ng tháng (V  dụ: Trong 

các ngày 30, 31 tháng 3 và các ngày 04. 05 tháng 4 n m...). 

(10) Nếu xét xử   n thì thay hai chữ "c ng  hai" bằng chữ "  n". 

(11)   thứ nhất ghi số thụ  ý,   thứ hai ghi n m thụ  ý và   thứ ba nếu  à tranh 

chấp về dân sự thì ghi "D "; nếu  à tranh chấp về h n nhân và gia đình thì ghi 

"HNGĐ"; nếu  à tranh chấp về  inh doanh, thương m i thì ghì " DTM"; nếu  à 

tranh chấp về  ao động thì ghi "LĐ" (v  dụ: số 18/2005/TL T-HNGĐ). 

(12) Ghi như hướng dẫn t i đi m (4). 

(13) Nguyên đơn  à cá nhân thì ghi họ tên, địa chỉ cư tr . Nếu nguyên đơn  à 

người chưa thành niên thì sau họ tên c n ghi thêm ngày, tháng, n m sinh. 

Nguyên đơn  à cơ quan, tổ chức thì ghi tên cơ quan, tổ chức và địa chỉ của cơ 

quan, tổ chức đó. 
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(14) Chỉ ghi  hi có người đ i diện hợp pháp của nguyên đơn và ghi họ tên, địa 

chỉ cư tr ; ghi rõ  à người đ i diện theo pháp  uật hay  à người đ i diện theo uỷ 

quyền của nguyên đơn; nếu  à người đ i diện theo pháp  uật thì đ  ghi ch  trong 

ngoặc đơn quan hệ giữa người đó với nguyên đơn; nếu  à người đ i diện theo uỷ 

quyền thì còn ghi ch  trong ngoặc đơn: "v n bản uỷ quyền ngày... tháng... 

n m...". 

V  dụ  :  ng Nguyễn V n A tr  t i...  à người đ i diện theo pháp  uật của nguyên 

đơn (Giám đốc C ng ty TNHH Tháng Lợi). 

V  dụ 2: Bà Lê Thị B tr  t i...  à người đ i diện theo uỷ quyền của nguyên đơn 

(V n bản uỷ quyền ngày... tháng... n m...). 

(15) Chỉ ghi  hi có người bảo vệ quyền và  ợi  ch hợp pháp của nguyên đơn. 

Ghi họ tên. địa chỉ cư tr  (nếu  à  uật sư thì ghi  à  uật sư của V n phòng  uật sư 

nào và thuộc Đoàn  uật sư nào); nếu có nhiều nguyên đơn thì ghi cụ th  bảo vệ 

quyền và  ợi  ch hợp pháp cho nguyên đơn nào. 

(16) và (19) Ghi tương tự như hướng dẫn t i đi m (13). 

(17) và (20) Ghi tương tự như hướng dẫn t i đi m (14). 

(18) và (21) Ghi tương tự như hướng dẫn t i đi m (15) . 

(22) và (23) Ghi họ tên, địa chỉ nơi  àm việc (nếu  hống có nơi  àm việc thì ghi 

địa chỉ cư tr ). 

(24) Trong ph n này ghì quan hệ được xác  ập giữa các đương sự dẫn đến có 

tranh chấp; các vấn đề cụ th  mà người  hởi  iện yêu c u Toà án giải quyết; yêu 

c u phản tố (nếu có) và đề nghị cụ th  của bị đơn; yêu c u độc  ập và đề nghị 

của người có quyền  ợi, nghĩa vụ  iên quan (ch  ý  h ng m  tả diễn biến sự việc 

theo  ời trình bày của các đương sự). 

V  dụ  : Trong đơn  hởi  iện ngày... tháng... n m... (được bổ sung ngày... 

tháng... n m..., nếu có). nguyên đơn  à... trình bày giữa nguyên đơn và bị đơn 

là... có giao  ết hợp đồng  inh doanh thương m i về vận chuy n hàng hoá. Do bị 

đơn vi ph m nghĩa vụ thực hiện hợp đồng, nên nguyên đơn yêu c u Tòa án giải 

quyết buộc bị đơn: (các yêu c u cụ th ). 

T i v n bản phản tố ngày... tháng... n m... (hoặc t i v n bản ngày... tháng... 

n m..., hoặc t i phiên toà sơ thẩm) bị đơn có yêu c u, đề nghị Toà án giải quyết 

(các yêu c u, đề nghị cụ th ). 

T i v n bản ngày... tháng... n m... (hoặc t i phiên toà sơ thẩm) người có quyền 

 ợi, nghĩa vụ  iên quan đến vụ án là... (nếu có) có yêu c u độc  ập. đề nghị: (các 

yêu c u, đề nghị cụ th ). 

V  dụ 2: Trong đơn  hởi  iện (đơn xin  y h n) ngày... tháng... n m... (được bổ 

sung ngày tháng... n m.... nếu có) nguyên đơn  à... trình bày giữa nguyên đơn và 

bị đơn  à... đ ng  ý  ết h n ngày... tháng... n m... Do tình tr ng h n nhân ngày 

càng tr m trọng, đời sống chung  h ng th   éo dài, mục đ ch của h n nhân 

 h ng đ t được, nên nguyên đơn yêu c u Toà án giải quyết (các yêu c u cụ th : 

 y h n, nu i con. chia tài sản chung...). 

T i v n bản ngày... tháng... n m... (hoặc t i phiên toà sơ thành bị đơn  à...có yêu 

c u đề nghị Toà án giải quyết (các yêu c u, đề nghị cụ th ). 
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T i v n bản ngày... tháng... n m... (hoặc t i phiên  oà sơ thẩm) người có quyền 

 ợi, nghĩa vụ  iên quan đến vụ án  à...(nếu có) có yêu c u độc  ập, đề nghị  các 

yêu c u, đề nghị cụ th ). 

(25) Trong ph n này ghi nhận định củaToà án. phải phân t ch những c n cứ đ  

chấp nhận hoặc  h ng chấp nhặn  òng yêu c u. đề nghị cụ th  của đương sự, 

người bảo vệ quyền và  ợi  ch hợp pháp của dương sự. ý  iến của đ i diện Viện 

 i m sát (nếu có). C n viện dẫn đi m.  hoản và điều  uật của v n bản quy ph m 

pháp  uật mà Toà án c n cứ đ  chấp nh n hoặc  h ng chấp nhận. 

(26) Trong ph n này ghi áp dụng đi m.  hoản. điều  uật của v n bản quy ph m 

pháp  uật mà Toà án c n cứ đ  ra quyết định. Ghi các quyết định của Toà án về 

tổng vấn đề phải giải quyết trong vụ án. về án ph  và quyền  háng cáo đ i với 

bản án; trường hợp có quyết định phải thi hành ngay thì phải ghi rõ quyết định 

đó. 

(27)  h n cuối cùng của bản án. nếu  à bản án gốc được th ng qua t i phòng 

nghị án thì c n phải có đấy đủ chữ  ý. họ và tên của các thành viên Hội đồng xét 

xử (bản án này phải  ưu vào hồ sơ vụ án); nếu  à bản án ch nh đ  gửi cho các 

đương sự. cơ quan. tổ chức  hởi  iện và Viện  i m sát cùng cấp thì còn ghi như 

sau: 

  

Nơi nhận: 

(Ghi những nơi mà Tòa án cấp sơ 

thẩm phải giao hoặc gửi bản án 

theo quy định tại Điều 241 của Bộ 

luật tố tụng dân sự và những nơi 

cần lưu bản chính). 

T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
(Ký tên và đóng dấu của Tòa án) 

  

  

(Họ và tên) 

 

 


